CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON – TẾT TRUNG THU
Thời gian thực hiện: 3 tuần

(Từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026)
	Mục tiêu giáo dục

	Nội dung giáo dục
	Hoạt động

giáo dục
	Điều chỉnh bổ sung

	TT
	Mục Tiêu
	
	
	

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	a, Phát triển vận động

	1
	- Trẻ thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh và theo nhịp bản nhạc/bài hát. 


	- Hô hấp: Hít vào, thở ra, kết hợp sử dụng sợi len
- Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân). 
- Lưng, Bụng, Lườn: Đứng cúi về trước
-  Chân: Chân đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
	* Hoạt động chơi

Thể dục sáng:

- Tập các động tác thể dục sáng: Hô hấp, tay, chân, bụng (lườn)

Tập theo lời ca:  Trường chúng cháu là trường mầm non 

-Trò chơi:  Bóng tròn to, Lộn cầu vồng…

*Hoạt động học: 

+ Bài tập PTC
Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân). 
- Lưng, Bụng, Lườn: Đứng cúi về trước

- Chân: Chân đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
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	- Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi nối bàn chân tiến, lùi;  nhảy lò cò.
	+Đi nối bàn chân tiến, lùi.

+ Nhảy lò cò 5m

	*Hoạt động học: 

+Đi nối bàn chân tiến, lùi

+ Nhảy lò cò 5m

+Bật tách khép chân qua 7 ô

*Hoạt động chơi: 
-Trò chơi mới:
+ Tìm bạn thân.

+ Thi đi nhanh
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	- Trẻ biết bật tách khép chân qua 7 ô
	+ Bật tách khép chân qua 7 ô.
	
	

	 b) Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	15
	Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản: 

- Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.

- Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định.

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch.
	Tập luyện kỹ năng: Đánh răng, tự lau mặt, tự rửa tay bằng xà phòng, phòng chống dịch bệnh theo mùa.

- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách, biết đi xong dội/ giật nước cho sạch.
- Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. 

- Nhìn nhận bản thân tích cực
 
	* HĐVS, ăn, ngủ:

 Vệ sinh trước, sau khi ăn.

- Thực hành rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng

- Thực hành rửa mặt trước khi ăn.
*Hoạt động chơi: 

- Chơi đón trả trẻ: 
- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định, Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hành thay quần, áo khi bị ướt, khi trời nóng,bẩn và để vào nơi quy định
- Trẻ kể những việc mình có thể làm ở trường: Đến lớp → chào cô → cất đồ dùng → chơi với bạn → học tập → ăn → ngủ → dọn đồ chơi.
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	Trẻ có một số hành vi và thói quen trong ăn uống:

 - Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.

- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe:

- Trẻ học cách ăn uống lành mạnh, hành vi lịch sự khi ăn uống

+ Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.

+ Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

+ Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

- Ăn uống  đủ chất đủ lượng.Tăng cường bổ xung chất đạm, vitamin, muối khoáng, đa dạng thực phẩm không kén chọn thức ăn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể  để phòng chống dịch bệnh
+ Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	* HĐVS, ăn, ngủ:
Giờ ăn
- Thực hành ăn uống đúng cách, giữ vệ sinh và có hành vi lịch sự trong giờ ăn

+ Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.

+ Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

+ Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

- Ăn uống  đủ chất đủ lượng.
* Hoạt động chơi góc – góc phân vai 
- Trò chơi Bé làm đàu bếp: Trẻ lựa chọn các loại thực phẩm để tạo thành một bữa ăn đa dạng

- Trẻ làm một số việc tự phục vụ theo yêu cầu.
* Hoạt động chơi

- Chơi chiều:

Trò chuyện với trẻ về tác hại  của việc uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường...
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	Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh: 
- Biết: cười đùa trong khi ăn, uống dễ bị hóc sặc...

- Biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc...
	- Cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc...

- Không sờ nghịch ổ điện, vỏ hộp sắc nhọn, tay bẩn dụi mắt, trèo cây, xô đẩy bạn, nhét hạt vào tai, mũi, cho vật nhọn vào mắt như dao phát, liềm, kéo…. 


	 * HĐVS, ăn, ngủ:

Thực hành trò chuyện trong giờ ăn trưa, ăn chiều với trẻ không cười đùa trong khi ăn, uống, ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc...
+ Trẻ thực hiện nội quy trong giờ ăn
* Hoạt động ngoài trời: Trẻ “Nhận biết nơi nguy hiểm trong trường mầm non”
* Hoạt động chơi chiều

- Xem tranh, hình ảnh trò chuyện về những nguy hiểm đến tính mạng khi sờ nghịch ổ điện, vỏ hộp sắc nhọn, tay bẩn dụi mắt, nhét hạt vào tai, mũi, cho vật nhọn vào mắt như dao phát, liềm, kéo….
TCTV: Con dao, cái liềm, cái kéo…
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	Trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ:

 - Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: Kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm, kêu cứu khi người lạ sờ vào người, hay bộ phận sinh dục, kêu cứu khi bị bắt cóc, dọa nạt…

- Biết tránh một số trường hợp không an toàn: Ra khỏi khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo.
	- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ:

+ Gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu... 
+ Kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm, kêu cứu khi người lạ sờ vào người, hay bộ phận sinh dục, kêu cứu khi bị bắt cóc, dọa nạt…

+ Những thiên tai thường xảy ra ở khu vực trường, 

gia đình... Gió lốc, mưa đá... 
- Tránh một số trường hợp không an toàn 

+ Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo, bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi. 

+ Giữ khoảng cách trong một số hoạt động: Vệ sinh cá nhân, ngủ…(Giữa bạn nam, bạn nữ)

+ Học cách không tự ý xâm phạm đến cơ thể của người khác
+ Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp,  khi không được phép của người lớn, cô giáo
	*Hoạt động chơi

 - Chơi chiều

+ Xem vi deo về trường học an toàn như chơi đu quay, cầu trượt, đi cầu thang…

-  Chơi trả trẻ

+ Trẻ xem tranh ảnh, vi deo về một số trường hợp khẩn cấp, nơi nguy hiểm, những thiên thai thường xảy ra, cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu. Kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm, kêu cứu khi người lạ sờ vào người, hay bộ phận sinh dục, kêu cứu khi bị bắt cóc, dọa nạt…
+ Cho trẻ xem video, thực hành khi người lạ bế ẵm, cho kẹo, bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi
+ Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp,  khi không được phép của người lớn, cô giáo
* HĐVệ sinh ăn, ngủ: 
+Trò chuyện về những hành động bảo vệ bản thân khi đi vệ sinh, khi ngủ, khi chơi giữa bạn nam và nữ
+ Trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân đúng cách, giữ gìn sự riêng tư và khoảng cách phù hợp với bạn khi thực hiện các hoạt động vệ sinh

* Hoạt động chơi – hoạt động góc
- Góc phân vai, trẻ chơi các tình huống “Bé và bạn"
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	Trẻ thực hiện đúng một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn.

- Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi.

- Không leo trèo lan can, ban công,tường rào...
	- Nội quy  lớp mẫu giáo lớn D4,  trường mầm non Tủa Chùa:

+ Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi, 

+ Không leo trèo bể nước, lan can, tường rào của trường.

- Học cách không tự ý xâm phạm đến cơ thể của người khác
	* HĐC
- Chơi đón trẻ

Trò chuyện về nội quy  lớp mẫu giáo lớn D4

-  Chơi chiều: 
Xem hình ảnh về hành vi sai quy định như: 

- Tự ý đi chơi ra khỏi trường lớp
- Leo trèo lan can, tường ràom ban công của trường…
- * HĐVệ sinh ăn, ngủ: Giờ ngủ giữ khoảng cách và không làm phiền, động chạm vào bạn.
	

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	a) Khám khá khoa học

	29
	- Trẻ biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo những dấu hiệu khác nhau
	- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu
	*HĐH:

- Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi của lớp 
TCTV: Sắp xếp, đồ dùng học tập…
* HĐC:
- Chơi trong giờ đón trẻ

+Trẻ lấy, cất đồ chơi, đồ dùng và làm một số việc tự phục vụ theo yêu cầu.
+Thực hành Bảo vệ những đồ dùng của cá nhân, tôn trọng đồ dùng của người khác
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	-Trẻ giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau..
	- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. 
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	- Trẻ biết nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của đồ dùng đồ chơi trong lớp.
	- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng của một số đồ dùng, đồ chơi của lớp mẫu giáo lớn D4, trường MN Tủa Chùa.

- Bảo vệ những đồ dùng của cá nhân, tôn trọng đồ dùng của người khác

	
	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
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	-  Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng
	- Đếm trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng
	* HĐH :

- Củng cố số lượng 5, nhận biết chữ số 5, số thứ tự trong phạm vi 5

- Xác định vị trí của đồ vật (phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn

* HĐC: 
- Góc thư viện:

Đếm nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 5, nhận biết số 5 qua sách, báo, đồ chơi trong góc.

- Chơi chiều: Chơi tự do trong góc tập đếm các đồ chơi, trong phạm vi 5, xếp số thứ tự từ 1-5

 -Xác định vị trí của đồ vật (phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn trong thực tế

- Sử dụng vở toán
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	- Trẻ nhận biết các số từ 1-5 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự trong phạm vi 5
	- Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
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	- Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn
	 - Xác định vị trí của đồ vật (phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
	
	

	c, Khám phá xã hội

	51
	- Trẻ nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường MN Tủa Chùa, lớp mẫu giáo lớn D4 khi được hỏi, trò chuyện.
	- Những đặc điểm nổi bật của trường mầm non TC như tên trường, địa chỉ trường, lớp mẫu giáo lớn D4...; tên cô giáo lớp mẫu giáo giáo lớn D4..., công việc của các cô bác trong trường mầm non Tủa Chùa
- Bảo vệ môi trường cảnh quan nhà trường
- Những thiên tai thường xẩy ra ở khu vực trường: Mưa đá, lốc xoáy, bão, sấm sét...và cách phòng tránh như  Chạy vào lớp, không trú dưới gốc cây to 
	* Hoạt động chơi
+ Chơi trong giờ đón, trả trẻ

- Trò chuyện với trẻ về tên lớp, tên trường, địa chỉ trường, tên cô giáo lớp mẫu giáo lớn D4..., công việc của các cô bác trong trường mầm non Tủa Chùa
-Trò chuyện biết tên bạn,  đặc điểm, sở thích của các bạn trong lớp mình; các hoạt động của trẻ ở trường. Bảo vệ môi trường cảnh quan nhà trường
- Điểm giống và khác nhau của mình với bạn khác trong lớp mẫu giáo lớn D4 (Sở thích, khả năng)

-Trò chuyện về sự khác biệt giới của bản thân và người khác

- Quan sát hình ảnh trò chuyện với trẻ về 1 số thiên tai thường xẩy ra ở khu vực trường như: Mưa đá, lốc xoáy, bão, sấm sét...và cách phòng tránh như  Chạy vào lớp, không trú dưới gốc cây to …

TCTV: Cấp dưỡng, bảo vệ, y sĩ

+ Chơi  góc:

Trẻ thực hành đóng vai cô giáo, cô nấu ăn, bác sỹ...trò chuyện về công việc của cô giáo và các cô bác trong trường...
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	- Trẻ nói tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường MNTC khi được hỏi, trò chuyện.
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	- Trẻ nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện 
	- Trẻ biết tên bạn,  đặc điểm, sở thích của các bạn trong lớp mình; các hoạt động của trẻ ở trường.

- Điểm giống và khác nhau của mình với bạn khác trong lớp mẫu giáo lớn D4 (Sở thích, khả năng)

- Nhận ra sự khác biệt giới của bản thân và người khác…
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	- Trẻ biết kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. ví dụ nói: "Ngày quốc khánh (ngày 2/9) cả thôn em treo cờ, bố mẹ được nghỉ làm và cho em đi chơi; ngày tết trung thu được đi rước đèn phá cỗ
	- Các HĐ chào mừng ngày quốc khánh 2/9.

- Đặc điểm nổi bật của ngày hội đến trường, khai giảng năm học mới
- Các hoạt động của ngày khai giảng năm học mới, 

- Ý nghĩa ngày quốc khánh 2/9, ngày khai giảng năm học mới, ngày tết trung thu
 
	*Hoạt động học

- Trải nghiệm ngày tết trung thu
* HĐ chơi
+Chơi đón trả trẻ
- Trẻ xem video, quan sát hình ảnh các hoạt động và trò 

chuyện về Ngày quốc khánh (ngày 2/9) cả thôn em treo cờ, bố mẹ được nghỉ làm...".
* Hoạt động chơi chiều: Trẻ kể về ngày khai giảng”
-Tham gia trải nghiệm ngày tết trung thu
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	59
	- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: đồ dùng học tập, đồ chơi…)
	- Hiểu các từ khái quát: Đồ chơi: gồm có các đồ chơi nấu ăn, bán hàng, bác sỹ, đồ chơi xây dựng, đồ chơi dụng cụ âm nhạc, Đồ dùng: sách, bút, phấn…

- Từ trái nghĩa: Ngoan- hư; đẹp – xấu

 
	* HĐC: 
- Chơi góc  

+ PV: Chơi cô giáo, bác sỹ, gia đình, bán hàng...

+ XD: Xây trường mầm non: Lớp học, Cung trăn bí ẩn...

+ TV: Xem sách tranh  truyện , làm album  tranh ảnh về trường lớp mầm non, tết trung thu... 

+ TH: Tô màu, cắt, vẽ, xé dán về trường lớp  đồ dùng, đồ chơi của lớp, làm đèn lồng...

+ ÂN: Hát múa, vận động một số bài hát về trường mầm non, tết trung thu...

+ TN: Chăm sóc cây: Lau lá tưới cây, chơi với cát, nước, sỏi đá...

- Chơi chiều : Nhận biết ngoan- hư, tốt- xấu qua sách.
	

	63
	- Trẻ biết miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái… của nhận vật
	- - Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: tại sao? có gì giống nhau? có gì khác nhau? do đâu mà có?.


	* HĐ Học: 

- Truyện: Bạn mới
-Thơ: Tình bạn

-Thơ: Trăng sáng 

* HĐC: Chơi chiều

- Cho trẻ nghe các bài thơ “Tình bạn”, câu truyện (bạn mới; Bài học đầu năm…) trong chủ đề

- Đồng dao: Bập bênh
-Tục ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn; không thầy, đố mày làm nên”

+ TCTV:  Xì xào ; Tý sún ; lúng túng ; nức nở ; Xúm lại ; lơ lửng
	

	64
	- Trẻ  đọc biểu cảm  bài thơ,  đồng dao, ca dao...
	- Đọc thơ “Tình bạn; trăng sáng”, ca dao, đồng dao "Bập bênh", tục ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn; không thầy, đố mày làm nên”
	
	

	73
	- Trẻ nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra- vào.. cấm lửa
	- Làm quen với một số ký hiệu thông thư​ờng trong cuộc sống (nhà vệ sinh gái, trai, lối thoát hiểm, nhà bếp, nơi nguy hiểm: bể nước, tường bao, lan can trước cửa lớp, cổng trường dốc...)
	* Hoạt động chơi

- Chơi đón, trả trẻ: Cho trẻ quan sát nhận biết các kí hiệu nhà vệ sinh trai, gái. Lối thoát hiểm,  biển cấm không cho xe lên trường, biển cấm lửa…
 - Chơi chiều: 

Trò chuyện nhận xét những nơi nguy hiểm của trường...biết cách phòng tránh.
	

	74
	- Trẻ biết nhận dạng các chữ cái o,ô,ơ trong bảng chữ cái tiếng việt
	- Nhận dạng các chữ cái o,ô,ơ.

- Tập tô chữ cái o,ô,ơ
	* HĐ Học

- LQCC: o,ô,ơ (5 E)
- Tập tô chữ cái o,ô,ơ.

* HĐC: 

- Chơi góc thư viện : Tập tô đồ các nét chữ, kí hiệu, chữ cái, tên của mình..

- Chơi ngoài trời: Sao chép chữ cái o,ô,ơ  bằng phấn, xếp chữ bằng hột hạt, que…
	

	75
	- Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái o, ô,ơ
	- Tập tô, tập đồ các nét chữ o, ô, ơ
	
	

	76
	Trẻ người dân tộc thiểu số sử dụng đúng từ ngữ và câu bằng tiếng việt trong giao tiếp hằng ngày (MTĐP)
	- Đọc thơ “Tình bạn; trăng sáng”, ca dao, đồng dao "Bập bênh", tục ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn” thành thạo bằng tiếng việt

- Sử dụng các từ “Xì xào ; Tý sún ; lúng túng ; nức nở ; Xúm lại ; lơ lửng”

 - Nghe kể chuyện “Bạn mới”
	* HĐ Chơi 
- Chơi chiều

- Trẻ làm quen câu chuyện:  Bạn mới
Đọc thơ “Tình bạn; trăng sáng”, ca dao, đồng dao "Bập bênh", tục ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn”
+ TCTV:  Xì xào ; Tý sún ; lúng túng ; nức nở ; Xúm lại ; lơ lửng
	

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	80
	- Trẻ biết vâng lời giúp đỡ cô giáo những việc vừa sức
	- Vị trí và trách nhiệm của bản thân lớp học.

+ Quan tâm, yêu thương, giúp đỡ giúp đỡ cô giáo những việc vừa sức như: phơi khăn, úp cốc, kê bàn ghế, thu dọn đồ dùng...
	* HĐ vệ sinh ăn, ngủ 

- Thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị giờ ăn như phơi khăn, úp cốc, kê bàn ghế...
* HĐC : 
+ Chơi góc 

- Trẻ xếp dọn đồ chơi, kê bàn, thu dọn đồ dùng, trực nhật...
	

	90
	- Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, trường MNTC và nơi công cộng
	- Một số quy định của lớp mẫu giáo thiên nga L1, ở trường, nơi công cộng (Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, trật tự khi ăn, khi ngủ…).

Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận. Hành vi ứng xử phù hợp trong tương tác với người khác 
+ Chờ đến lượt không chen lấn xô đẩy bạn…

- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn


	*HĐ chơi, hoạt động lao động vệ sinh

- Trẻ thực hiện nội quy của lớp như sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi, trật tự khi ăn, khi ngủ, hợp tác, chờ đến lượt không chen lấn xô đẩy bạn khi xếp hàng rửa tay, mặt trước khi ăn … Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn

 -Làm một số việc tự phục vụ theo yêu cầu
 
	

	92
	- Trẻ chú ý nghe khi cô, bạn nói không ngắt lời người khác.
	
	
	

	94
	- Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thoả thuận chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	
	
	

	
	
	
	
	

	97
	- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường trong lớp và xung quanh lớp học, sân trường; bỏ rác (Vỏ bánh kẹo, hộp sữa, lá rụng... vào thùng rác của lớp. Nhặt cỏ bồn hoa, cây cảnh, không vứt rác, đồ chơi vào nhà vệ sinh... nhắc nhở người khác giữ gìn bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa…)
	* HĐ vệ sinh trước, trong, sau khi ăn sáng,  ăn trưa, ăn chiều: 

Thực hiện theo nội quy, giữ gìn vệ sinh môi trường trong lớp và xung quanh lớp học, sân trường; bỏ rác (Vỏ bánh kẹo, hộp sữa, lá rụng... vào thùng rác của lớp.
*HĐLĐ: Nhặt cỏ bồn hoa, cây cảnh, không vứt rác, đồ chơi vào nhà vệ sinh... 
	

	98
	- Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa…)
	
	
	

	5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	103
	- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ....
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát : Em đi mẫu giáo; Trường mẫu giáo yêu thương; Rước đèn dưới trăng


	* HĐ Học

- DH (VĐ): 

+ Em đi mẫu giáo

+ Trường mẫu giáo yêu thương 
+Rước đèn dưới trăng

- NH: 

+ Bài ca đi học

+ Gác trăng

* HĐ Chơi góc âm nhạc

- Thực hành hát và vận động các bài hát trong chủ đề

+ Ngày vui của bé

+ Em đi mẫu giáo

- TCAN: Bao nhiêu bạn hát (M)
	

	104
	- Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa) .
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc: Em đi mẫu giáo;  

	
	

	106
	-Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa  bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kỹ năng vẽ nét thẳng, nét xiên, nét ngang, nét cong tròn, đường dích dắc, vẽ bằng bút chì, bút sáp, màu nước. Vẽ đường nét, vẽ mảng, vẽ màu, vẽ theo đường bao, tô màu… để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/đường nét bố cục.

- Vẽ đồ dùng, đồ chơi 
	* HĐ Học

+ Vẽ đồ dùng đồ chơi của lớp 

+ Làm đèn lồng

* HĐC: Góc tạo hình
- Sử dụng vở tạo hình.

- Nặn theo ý thích 

- Vẽ bánh trung thu 
	

	108
	- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối. 
	- Phối hợp các kỹ năng nặn (Xoay tròn, ấn bẹt, bẻ cong, làm lõm, bẻ loe, nắn, vuốt nhọn, miết, ấn bàn tay…) để tạo ra sản phẩm có màu sắc, hình dáng bố cục.

- Nặn theo ý thích
	
	

	110
	- Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét và bố cục qua vẽ, tô màu, nặn.
	
	


                                                                                 PHÓ TRƯỞNG
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